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[bookmark: _Toc175585654]Giới thiệu chung
Phương tiện, thiết bị phục vụ thăm dò, khai thác dầu khí trên biển gọi tắt là công trình biển. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với công trình biển (sau đây gọi tắt là định mức) quy định mức hao phí cần thiết về nhân công, máy móc, thiết bị để hoàn thành công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với công trình biển.
[bookmark: _Toc175585655]Cơ sở pháp lý xây dựng định mức
Văn bản quy phạm pháp luật
Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường công trình biển (trong Phần này gọi tắt là Định mức) được xây dựng căn cứ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:
(1) Bộ luật hàng hải ngày 25 tháng 11 năm 2015.
(2) Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
(3) Luật dầu khí ngày 14 tháng 11 năm 2022;
(4) Luật Giá ngày 19 tháng 9 năm 2023;
(5) Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định về giao nhiệm vụ đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên;
(6) Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
(7) Thông tư 29/2022/TT-BGTVT ngày 01/12/2022 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải;
(8) Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phũ quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
(9) Nghị định sổ 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 cùa Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
(10) Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sừ dụng máy móc, thiết bị;
(11) Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 cùa Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;
(12) Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
(13) Thông tư số 33/2011/TT-BGTVT ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển;
(14) Thông tư số 51/2017/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển;
(15) Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm;
(16) Thông tư số 17/2023/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT ngày 7 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam và Thông tư số 51/2017/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển;
(17) Thông tư số 234/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển, công trình biển; sản phẩm công nghiệp lắp đặt trên tàu biển, công trình biển; đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và phê duyệt, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận lao động hàng hải.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
-	QCVN 48:2024/BGTVT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn di động trên biển;
-	SỬA ĐỔI 1:2017 QCVN 49:2012/BGTVT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển;
-	QCVN 70:2024/BGTVT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi;
-	QCVN 69:2014/BGTVT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển;
-	QCVN 72:2014/BGTVT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật phao neo, phao tín hiệu.
[bookmark: _Toc175585656]Giải thích từ ngữ
Trong định mức này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
- Mức hao phí nhân công: là mức hao phí về ngày công lao động cần thiết của đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ hoặc lãnh đạo đơn vị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc.
- Mức hao phí máy móc, thiết bị: là mức hao phí cần thiết về số lượng ca máy, ca thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc.
[bookmark: _Toc175585657]Phạm vi áp dụng định mức
Định mức này áp dụng để làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ thẩm định thiết kế; giám sát trong chế tạo mới, hoán cải; kiểm tra trong quá trình khai thác đối với phương tiện, thiết bị phục vụ thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí trên biển (gọi tắt là kiểm định công trình biển).
[bookmark: _Toc175585658]Hướng dẫn áp dụng định mức
Các định mức được xác định theo các bảng định mức quy định. Đối với định mức có quy định hệ số phức tạp, định mức được xác định bằng định mức tiêu chuẩn nhân với các hệ số phức tạp.
[bookmark: _Hlk175905518]Định mức của công tác thẩm định thiết kế hoán cải hoặc giám sát trong quá trình hoán cải công trình biển được xác định bằng định mức thẩm định thiết kế chế tạo mới hoặc định mức giám sát trong quá trình hoán cải nhân với hệ số k = 0,5.
[bookmark: _Toc175585659]Đối tượng áp dụng định mức
Định mức này áp dụng đối với các cơ quản quản lý, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm định công trình biển theo trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
[bookmark: _Toc175585660]Danh mục định mức
Bộ định mức được phân chia theo nhóm công tác, loại công tác và có mã hiệu phân biệt. Mỗi định mức được trình bày bao gồm: thành phần công việc; mã hiệu; công tác; thành phần hao phí; trị số định mức và đơn vị tính.
Bộ định mức bao gồm 31 định mức chia thành 03 nhóm như sau:
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	Mã hiệu định mức
	Định mức kinh tế kỹ thuật
	Số lượng định mức

	A
	Công tác thẩm định thiết kế công trình biển
	

	1 
	KĐCTB.01.01
	Định mức thẩm định thiết kế chế tạo mới giàn cố định
	1

	2 
	KĐCTB.01.02
	Định mức thẩm định thiết kế đánh giá kéo dài thời gian hoạt động của chân đế giàn cố định
	1

	3 
	KĐCTB.01.03
	Định mức thẩm định chương trình kiểm tra dưới nước chân đế giàn cố định dựa trên đánh giá rủi ro
	1

	4 
	KĐCTB.01.04
	Định mức thẩm định thiết kế chế tạo mới giàn di động
	1

	5 
	KĐCTB.01.05
	Định mức thẩm định thiết kế đánh giá độ bền, mỏi giàn di động
	1

	6 
	KĐCTB.01.06
	Định mức thẩm định thiết kế chế tao mới kho chứa nổi
	1

	7 
	KĐCTB.01.07
	Định mức thẩm định thiết kế đánh giá độ bền, mỏi kho chứa nổi trong khai thác
	1

	8 
	KĐCTB.01.08
	Định mức thẩm định thiết kế đánh giá kéo dài thời gian hoạt động kho chứa nổi
	1

	9 
	KĐCTB.01.09
	Định mức thẩm định thiết kế đường ống dưới biển bằng thép
	1

	10 
	KĐCTB.01.10
	Định mức thẩm định thiết kế đường ống mềm, ống đứng động
	1

	11 
	KĐCTB.01.11
	Định mức thẩm định thiết kế đánh giá chương trình kiểm tra đường ống theo cơ sở rủi ro (RBI)
	1

	12 
	KĐCTB.01.12
	Định mức thẩm định thiết kế đánh giá nhịp hẫng đường ống trong khai thác
	1

	13 
	KĐCTB.01.13
	Định mức thẩm định thiết kế đánh giá kéo dài thời gian hoạt động của đường ống
	1

	14 
	KĐCTB.01.14
	Định mức thẩm định thiết kế phao neo
	1

	15 
	KĐCTB.01.15
	Định mức thẩm định thiết kế đánh giá RBI bình chịu áp lực
	1

	16 
	KĐCTB.01.16
	Định mức thẩm đinh hồ sơ, tài liệu hướng dẫn
	1

	B
	Giám sát chế tạo mới, hoán cải công trình biển
	

	17 
	KĐCTB.02.01
	Định mức giám sát chế tạo mới giàn cố định
	1

	18 
	KĐCTB.02.02
	Định mức giám sát chế tạo mới giàn di động
	1

	19 
	KĐCTB.02.03
	Định mức giám sát chế tạo mới kho chứa nổi
	1

	20 
	KĐCTB.02.04
	Định mức giám sát chế tạo mới đường ống thép dưới biển
	1

	21 
	KĐCTB.02.05
	Định mức giám sát chế tạo mới ông đứng động, ống mềm
	1

	22 
	KĐCTB.02.06
	Định mức giám sát chế tạo mới phao neo
	1

	C
	Kiểm tra công trình biển trong khai thác
	

	23 
	KĐCTB.03.01
	Định mức kiểm tra giàn cố định trong khai thác
	1

	24 
	KĐCTB.03.02
	Định mức kiểm tra giàn di động trong khai thác
	1

	25 
	KĐCTB.03.03
	Định mức kiểm tra kho chứa nổi trong khai thác
	1

	26 
	KĐCTB.03.04
	Định mức kiểm tra đường ống trong khai thác
	1

	27 
	KĐCTB.03.05
	Định mức đánh giá hàng năm đường ống biển (theo RBI)
	1

	28 
	KĐCTB.03.06
	Định mức đánh giá tổng thể để cấp lại giấy chứng nhận cho đường ống (theo RBI)
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TIẾP NHẬN
a)	Xem xét và phân công
-	Tiếp nhận đề nghị cung cấp dịch vụ: Tiếp nhận văn bản đề nghị cung cấp dịch vụ thẩm định thiết kế từ khách hàng; Nội dung đề nghị có kèm theo tài liệu trình bày về phạm vi công việc; Tài liệu này có thể được thể hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, thông thường là tiếng Anh do đặc thù của lĩnh vực dầu khí; Chỉ định nhân sự xử lý bước chuẩn bị.
- Phân tích khối lượng công việc: Nhân sự được phân công thực hiện phân tích khối lượng công việc căn cứ theo tài liệu của khách hàng làm cơ sở cho việc xác định nhân sự dự kiến thực hiện thẩm định theo đúng chuyên môn và năng lực và để làm cơ sở dự toán giá dịch vụ.
- Họp thống nhất khối lượng công việc: Tổ chức hoặc tham gia các cuộc họp hoặc thảo luận với khách hàng để làm rõ và thống nhất về khối lượng công việc; Đưa ra được danh sách các đối tượng sẽ phải thẩm định thiết kế, cách thức thực hiện thẩm định đối với các đối tượng đó.
- Xác định các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật và công ước quốc tế áp dụng: Căn cứ phạm vi công việc đã thống nhất, xác định các công ước quốc tế, bộ luật quốc tế, quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng để thẩm định thiết kế.
- Lập dự toán giá và lệ phí: Dựa trên khối lượng công việc (danh sách đối tượng và thành phần) để xác định giá thành phần và tổng giá; Tính toán các khoản lệ phí cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật; Lập bản tổng hợp giá và lệ phí.
- Phê duyệt dự toán giá: Soạn thảo văn bản báo giá; Trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.
- Báo giá: Gửi báo giá tới các tổ chức, cá nhân có đề nghị hoặc có liên quan.
- Họp thương thảo và lập hợp đồng cung cấp dịch vụ: Tham gia các cuộc họp thương thảo hợp đồng; Lập dự thảo hợp đồng hoặc nghiên cứu hợp đồng do khách hàng lập; Thông qua dự thảo hợp đồng; Người có thẩm quyền ký hoặc ủy quyền hợp đồng với khách hàng.
- Họp khởi động dự án: Đối với các thiết kế của dự án lớn có số lượng tài liệu nhiều (bản vẽ, bản tính, bản quy định kỹ thuật, quy trình…) và nộp thành nhiều lần để thẩm định theo từng phần, họp với khách hàng và các bên liên quan để thống nhất về đầu mối xử lý công việc, cách thức nộp tài liệu thiết kế, cách thức xử lý những điểm chưa phù hợp của thiết kế, cách thức và thời gian thông báo kết quả; 
b) Chuẩn bị thẩm định
- Lập công việc: Nhân viên nghiệp vụ mở số công việc, nhập các thông tin tiếp nhận và phân công và lập phiếu theo dõi công việc.
- Thống nhất danh mục tài liệu thiết kế: thống nhất danh mục tài liệu thiết kế cần nộp thẩm định dựa trên danh sách tài liệu thiết kế dự kiên của dự án; Xác định rõ phân loại tài liệu thẩm định hoặc tham khảo.
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ nhận từng đợt nộp tài liệu thiết kế; Giao tài liệu tới người thẩm định theo chuyên môn được phân công.
- Chuyển hồ sơ tới người thẩm định: quá trình tiếp nhận hồ sơ diễn ra nhiều đợt theo kế hoạch thiết kế và chế tạo công trình biển. Người tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ tới đăng kiểm viên thẩm định theo đúng chuyên môn và theo phân công nhiệm vụ.
XEM XÉT TÀI LIỆU THIẾT KẾ
- Đọc tài liệu thiết kế: Đăng kiểm viên xem từng tài liệu thiết kế, đối chiếu với quy định của công ước, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan tới đối tượng đang thẩm định thiết kế để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Tài liệu thiết kế bao gồm các bản vẽ, bản tính toán, bản quy định kỹ thuật, các bảng kê thiết bị, thiết kế thiết bị, các tài liệu hướng dẫn vận hành, bảng kê thiết bị, thiết kế hàn và vật liệu…
LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ QUÁ TRÌNH THẨM ĐỊNH
- Lập các bản nhận xét thiết kế: Trong trường hợp tài liệu thiết kế chưa thỏa mãn quy định hoặc có các điểm cần làm rõ, người thẩm định lập nhận xét thiết kế nêu lên các điểm chưa phù hợp cần phải sửa đổi hoặc cần giải trình làm rõ thêm; Gửi các bản nhận xét cho khách hàng để thực hiện sửa đổi thiết kế hoặc làm rõ thêm để khắc phục nội dung bản nhận xét; Bộ phận thẩm định thiết kế tiếp nhận các tài liệu sửa đổi hoặc các ý kiến phản hồi; Đánh giá tính phù hợp của tài liệu thiết kế dựa trên các bản sửa đổi và ý kiến giải trình làm rõ.
- Lập hồ sơ về kết quả thẩm định từng đợt tài liệu thiết kế: Người thẩm định lập các bản thông báo trạng thái tài liệu thiết kế kèm theo các bản nhận xét thiết kế cho mỗi đợt nộp tài liệu; Đóng dấu và ký tương ứng lên các tài liệu thiết kế có trạng thái đã thẩm định xong; Gửi tới khách hàng; Gửi tới đơn vị kiểm tra trong chế tạo mới, hoán cải hoặc kiểm tra công trình biển trong khai thác theo tài liệu thẩm định.
- Quản lý quá trình giải quyết nhận xét tài liệu thiết kế, hồ sơ kết quả thẩm định tài liệu: Quản lý việc nhận, giải quyết và trạng thái của các tài liệu thiết kế; Quản lý các hồ sơ đã gửi khách hàng; Quản lý các nhận xét về sự không phù hợp hoặc cần cải tiến và kết quả xử lý các nhận xét; Tổ chức các cuộc họp giữa các bên để làm rõ (nếu cần thiết).
KẾT THÚC
- Lập và cấp giấy chứng nhận và hồ sơ liên quan: Tổng hợp kết quả thẩm định các đợt tài liệu; Tổng hợp các thông số, đặc tính kỹ thuật của các đối tượng và các lưu ý đưa ra trong quá trình thẩm định thiết kế; Soạn thảo các giấy chứng nhận thẩm định thiết kế và tài liệu liên quan cấp cho các đối tượng đã thẩm định; Đơn vị thẩm định tổ chức thông qua nội dung các giấy chứng nhận và hồ sơ liên quan; In, ký các giấy chứng nhận và hồ sơ liên quan.
- Quản lý việc thu giá và lệ phí: Theo dõi trạng thái thanh toán phí và lệ phí theo quy đinh hoặc đã ghi trong hợp đồng; Phối hợp với bộ phận tài chính – kế toán để phát hành hóa đơn;
- Trả kết quả: Gửi các giấy chứng nhận và hồ sơ liên quan cho khách hàng và cho đơn vị kiểm tra.
- Lưu trữ: tổ chức lưu trữ toàn bộ hồ sơ thiết kế đã thẩm định và các giấy chứng nhận, báo cáo đã cấp.
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Chuẩn bị
- Tiếp nhận phạm vi công việc: Tiếp nhận tài liệu thuyết minh về phạm vi công việc của dự án; Kiểm tra thông tin sơ bộ.
- Phân công nhóm thực hiện dự án: Rà soát công tác của đơn vị đăng kiểm để xác định số lượng công việc đang đảm nhiệm của các nhân sự; Xác định chuyên môn, trình độ của nhân sự phù hợp với dự án; Lập nhóm thực hiện dự án: người quản lý hồ sơ, đăng kiểm viên kiểm tra, lãnh đạo đơn vị kiểm soát; Chỉ định vai trò nhiệm vụ của các thành viên.
- Xác định các đối tượng trong phạm vi công việc: Nhóm dự án nghiên cứu tài liệu thuyết minh về phạm vi công việc; Xác định các đối tượng có trong phạm vi công việc và các sản phẩm, thiết bị, máy, vật tư dùng cho dự án; Xác định các bước tham gia kiểm định và các giấy chứng nhận sẽ cấp cuối cùng khi hoàn thành dịch vụ.
- Lập dự toán giá và lệ phí: Dự kiến số lượt thực hiện kiểm tra các đối tượng đã xác định từ phạm vi công việc; Lập dự toán giá và lệ phí cấp giấy chứng nhận cho từng đối tượng; Tổng hợp giá và lệ phí cấp giấy chứng nhận cho toàn dự án; Lập bản dự toán hoàn chỉnh; Gửi báo giá dịch vụ tới khách hàng.
- Đàm phán và ký hợp đồng: Tổ chức họp thương thảo với khách hàng về hợp đồng cung cấp dịch vụ; Hợp đồng được chuẩn bị bởi cơ quan đăng kiểm hoặc bởi khách hàng; Soát xét nội dung hợp đồng;
Thực hiện kiểm tra
- Họp khởi động dự án: Các bên tham gia họp khởi động dự án; Xác định nhân sự điều phối công việc của từng bên liên quan; Thống nhất cách thức trao đổi thông tin và phổ biến vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan; Giới thiệu đặc điểm chính và kế hoạch chế tạo; Xác định quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn… áp dụng; Xác định các thông tin liên quan đến mua sắm vật tư, nhà thầu phụ; Xác định các quy trình kiểm tra và thử trong chế tạo; Thống nhất trình tự thực hiện kiểm tra hạng mục: đề nghị kiểm tra, tiến hành kiểm tra, ghi nhận kết quả, yêu cầu đưa ra.
- Nhận hồ sơ thiết kế đã thẩm định: Hồ sơ thiết kế được gửi từ đơn vị thẩm định thiết kế (theo từng đợt hoặc toàn bộ); Số lượng tài liệu lớn; Nhóm dự án tiếp nhận và quản lý tài liệu; Chuyển tài liệu thiết kế tới đăng kiểm viên kiểm tra; 
- Xem xét các chứng chỉ và quy trình: Cơ sở chế tạo cung cấp các chứng chỉ thợ hàn, quy trình kiểm tra và thử, quy trình sửa chữa khuyết tật, quy trình đấu nối, quy trình hàn và các quy trình liên quan để thống nhất với Đăng kiểm viên nhằm đảm bảo sự thống nhất khi thực hiện.
- Đánh giá thợ hàn và quy trình hàn: Đăng kiểm tổ chức đánh giá khi cơ sở chế tạo không có đủ quy trình hàn và thợ hàn phục vụ dự án.
- Kiểm tra vật liệu, sản phẩm công nghiệp phục vụ chế tạo công trình: Cơ sở chế tạo/nhà cung cấp gửi đề nghị, đăng kiểm viên thực hiện kiểm tra vật tư, thiết bị trước khi chế tạo và lắp đặt lên công trình.
- Kiểm tra chế tạo công trình biển: khi cơ sở chế tạo tiến hành chế tạo hạng mục của đối tượng kiểm tra và gửi đề nghị kiểm tra hạng mục đó, đăng kiểm viên xác định hạng mục được đề nghị, chuẩn bị tài liệu thiết kế liên quan để kiểm tra tại xưởng chế tạo; Đăng kiểm viên căn cứ các bản vẽ, bản quy định kỹ thuật, quy trình để kiểm tra chế tạo, lắp đặt và thử nghiệm các phân đoạn, kết cấu, máy, hệ thống, thiết bị và sản phẩm; Số lượt kiểm tra phụ thuộc vào khối lượng công việc và số lượng đối tượng được chế tạo mới hoặc hoán cải. Xem xét các báo cáo của bên thứ 3: báo cáo NDT, đo kích thước…
- Họp với các bên liên quan: Quá trình kiểm tra trong chế tạo diễn ra các cuộc họp giữa chủ đầu tư, cơ sở chế tạo và cơ quan đăng kiểm để kiểm soát tiến độ, thống nhất những nội dung liên quan tới trách nhiệm của từng bên và làm rõ các điểm chưa thỏa đáng trong quá trình kiểm tra.
- Kiểm tra lắp đặt ngoài biển: Đăng kiểm viên có mặt ngoài biển để chứng kiến và kiểm tra khi lắp đặt. Quá trình này diễn ra liên tục ngoài biển trong nhiều ngày; Chứng kiến công tác thử vận hành các chức năng và các hệ thống của công trình biển. Xem xét các báo cáo của bên thứ 3: Báo cáo khảo sát, báo cáo NDT, đo kích thước…
- Lập báo cáo kiểm tra: Đăng kiểm viên lập các báo cáo kiểm tra liên quan tới các lượt kiểm tra và kết quả kiểm tra cũng như đưa ra các lưu ý và khuyến cáo cho cơ sở chế tạo để đảm bảo chất lượng của công trình; Ghi và quản lý nhật ký chế tạo: Các đăng kiểm viên kiểm tra ghi chép và quản lý nhật ký kiểm tra trong dự án chế tạo mới, hoán cải.
- Tổng hợp toàn bộ kết quả kiểm tra: Đơn vị đăng kiểm tổ chức tổng hợp, soát xét toàn bộ hồ sơ kiểm tra từ khi bắt đầu tới tới khi hoàn thành lắp đặt và chạy thử; Kiểm tra sự đầy đủ và sự phù hợp của toàn bộ hồ sơ, báo cáo đã có trong quá trình kiểm tra; Xem xét các vấn đề còn tồn tại để đánh giá sự phù hợp của công trình biển so với hồ sơ thiết kế được thẩm định để quyết định việc cấp hồ sơ cuối cùng cho công trình biển.
- Soát xét hồ sơ hoàn công: Cơ sở chế tạo công trình biển hoặc cơ sở thiết kế tập hợp các bản vẽ hoàn công theo thực tế chế tạo, nộp cho cơ quan đăng kiểm soát xét và lưu trữ phục vụ kiểm tra công trình biển trong quá trình khai thác; Lưu trữ hồ sơ hoàn công.
Lập hồ sơ đăng kiểm
- Lập hồ sơ kiểm tra lần đầu sau chế tạo mới, hoán cải: Đăng kiểm viên lập các báo cáo về đặc trưng của từng công trình biển để làm cơ sở cho các cuộc kiểm tra trong quá trình khai thác.
- Lập và cấp các giấy chứng nhận: Đăng kiểm viên căn cứ theo kết quả kiểm tra trong quá trình chế tạo mới, hoán cải và các thông số thiết kế để lập các giấy chứng nhận theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật, công ước quốc tế và tiêu chuẩn áp dụng; Lãnh đạo đơn vị đăng kiểm soát xét ký các giấy chứng nhận.
Thu giá, lệ phí và trả kết quả
- Thu giá và lệ phí theo quy định và theo hợp đồng ký kết; Cung cấp hóa đơn tài chính theo quy định.
- Trả các giấy chứng nhận theo quy định của công ước và quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
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Chuẩn bị
-	Tiếp nhận đề nghị kiểm tra: Bộ phận hành chính tiếp nhận đề nghị kiểm tra và trình lãnh đạo xem xét. 
-	Phân công đăng kiểm viên thực hiện: Rà soát công tác của đơn vị đăng kiểm để xác định số lượng công việc đang đảm nhiệm của các nhân sự; Xác định chuyên môn, trình độ của nhân sự phù hợp với công việc; phân công người thực hiện kiểm tra.
-	Tiếp nhận và lập công việc: Bộ phận hành chính nhập liệu vào phần mềm quản lý công việc.
-	Xác định khối lượng kiểm tra: Đăng kiểm viên xém xét nội dung đề nghị kiểm tra và lịch sử kiểm tra trước đó của công trình để xác định khối lượng kiểm tra và báo cho khách hàng.
-	Xem xét điều kiện đi biển: Đăng kiểm viên kiểm tra hạn hiệu lực các giấy chứng nhận của bản thân: giấy chứng nhận sức khỏe, giấy chứng nhận đào tạo các trường hợp khẩn cấp và hướng dẫn an toàn trên biển, giấy chứng nhận an toàn lao động, bảo hộ lao động. Trường hợp có giấy chứng nhận nào hết hạn hoặc sắp hết hạn phải đăng ký học với tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo để được cấp lại.
-	Lập dự toán giá và lệ phí: tùy thuộc đề nghị của chủ công trình, đăng kiểm viên xác định khối lượng công việc và lập dự toán giá và lệ phí cấp giấy chứng nhận cho công trình trong chu kỳ 1 năm hoặc dài hơn; Lập bản dự toán hoàn chỉnh; Gửi báo giá dịch vụ tới khách hàng.
-	Đàm phán và ký hợp đồng: Tổ chức họp thương thảo với khách hàng về hợp đồng cung cấp dịch vụ; Hợp đồng được chuẩn bị bởi cơ quan đăng kiểm hoặc bởi khách hàng; Soát xét nội dung hợp đồng;
Chuẩn bị kiểm tra
-	Di chuyển đến công trình: Đăng kiểm viên đến địa điểm kiểm tra bằng máy bay trực thăng hoặc tàu biển.
-	Họp thống nhất phạm vi kiểm tra: Đăng kiểm viên họp với Giàn trưởng và các bộ phận liên quan để thông báo phạm vi kiểm tra; Xác định các tài liệu, báo cáo cần cung cấp để xem xét; Xác định nhân sự phối hợp trong quá trình kiểm tra; Xác định các quy trình kiểm tra và thử trong khai thác; Thống nhất trình tự thực hiện kiểm tra, ghi nhận kết quả, yêu cầu đưa ra.
Kiểm tra
-	Kiểm tra theo khối lượng quy định: Đăng kiểm viên tiến hành kiểm tra theo khối lượng công việc đã được xác định. Trong quá trình kiểm tra có thể yêu cầu mở rộng phạm vi nếu có nghi ngờ về tình trạng kỹ thuật của thiết bị, hệ thống, kết cấu…. Xem xét báo cáo của bên thứ 3: Báo cáo khảo sát dưới nước, báo cáo bảo dưỡng, đo chiều dầy kết cấu...
-	Chứng kiến khảo sát, kiểm tra của bên thứ 3: Đăng kiểm viên có mặt trên biển để chứng kiến quá trình khảo sát dưới nước, đo chiều dày, kiểm tra không phá hủy…của bên thứ 3.
Lập hồ sơ đăng kiểm
-	Lập báo cáo kiểm tra tại hiện trường: Đăng kiểm viên lập báo cáo kiểm tra tại hiện trường, ghi nhận các hạng mục đã thực hiện kiểm tra và kết quả kiểm tra.  Đưa ra các lưu ý và khuyến cáo cho Giàn trưởng và chủ giàn nếu có.
-	Kiểm tra chu kỳ, bất thường: Đăng kiểm viên căn cứ kết quả kiểm tra lập các báo cáo kiểm tra liên quan trên phần mềm quản lý công trình biển. Lãnh đạo đơn vị soát xét và ký xác nhận các giấy chứng nhận.
-	Kiểm tra cấp mới giấy chứng nhận: Đăng kiểm viên căn cứ kết quả kiểm tra lập các báo cáo kiểm tra và giấy chứng nhận liên quan trên phần mềm quản lý công trình biển theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật, công ước quốc tế và tiêu chuẩn áp dụng; Lãnh đạo đơn vị đăng kiểm soát xét ký các giấy chứng nhận.
Thu giá và lệ phí
-	Thu giá và lệ phí theo quy định và theo hợp đồng ký kết; Cung cấp hóa đơn tài chính theo quy định.
Trả kết quả
Trả hồ sơ đăng kiểm cho khách hàng sau khi đã được lãnh đạo ký và đóng dấu.
Lưu trữ
Đăng kiểm viên phối hợp với nhân viên nghiệp vụ thực hiện lưu trữ và số hóa hồ sơ đăng kiểm.
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[bookmark: _Toc175585666]KĐCTB.01.01 	Định mức thẩm định thiết kế chế tạo mới giàn cố định
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: kiểm tra thành phần hồ sơ, phân tích khối lượng công việc, phân công thẩm định.
· Thẩm định tài liệu thiết kế: nhân viên nghiệp vụ tiếp nhận từng đợt tài liệu thiết kế; đăng kiểm viên thẩm định tài liệu theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; lập các báo cáo thẩm định thiết kế; lập các bản nhận xét thiết kế (nếu có); Lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt các báo cáo thẩm định thiết kế; đăng kiểm viên đóng dấu thẩm định lên tài liệu thiết kế.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các giấy chứng nhận thẩm định thiết kế và hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận; lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức tiêu chuẩn:
Đơn vị tính: 01 giàn cố định tiêu chuẩn
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.01.01
	Thẩm định thiết kế chế tạo mới giàn cố định (tiêu chuẩn)
	Nhân công
	công
	

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	64,7

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	677,9

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	32,4

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	606,5

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	27,0

	
	
	Máy in
	ca
	6,7

	
	
	Máy photo
	ca
	6,7

	
	
	Máy chiếu
	ca
	6,7

	
	
	Máy scan
	ca
	6,7

	Ghi chú: định mức thẩm định thiết kế giàn cố định cụ thể được tính bằng giá trị hao phí của bảng định mức tiêu chuẩn nhân với các hệ số phức tạp.


Bảng hệ số phức tạp theo kiểu giàn:
	STT
	Kiểu giàn
	Hệ số, 

	1
	Giàn công nghệ trung tâm
	1

	2
	Giàn đầu giếng
	0,52

	3
	Giàn khí, giàn ép nước
	0,97

	4
	Giàn nhà ở
	0,93


Hệ số phức tạp cho giàn có người ở thường xuyên (không áp dụng cho giàn nhà ở):



[bookmark: _Toc175585667]KĐCTB.01.02 	Định mức thẩm định thiết kế đánh giá kéo dài thời gian hoạt động của chân đế giàn cố định
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: kiểm tra thành phần hồ sơ, phân tích khối lượng công việc, phân công thẩm định.
· Thẩm định tài liệu thiết kế: nhân viên nghiệp vụ tiếp nhận từng đợt tài liệu thiết kế; đăng kiểm viên thẩm định tài liệu theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; lập các báo cáo thẩm định thiết kế; lập các bản nhận xét thiết kế (nếu có); Lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt các báo cáo thẩm định thiết kế; đăng kiểm viên đóng dấu thẩm định lên tài liệu thiết kế.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các giấy chứng nhận thẩm định thiết kế và hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận; lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức:
Đơn vị tính: 01 giàn cố định
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.01.02
	Thẩm định thiết kế đánh giá kéo dài thời gian hoạt động của chân đế giàn cố định
	Nhân công
	công
	

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	4,73

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	42,22

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	2,33

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	42,6

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	1,9

	
	
	Máy in
	ca
	0,5

	
	
	Máy photo
	ca
	0,5

	
	
	Máy chiếu
	ca
	0,5

	
	
	Máy scan
	ca
	0,5




[bookmark: _Toc175585668]KĐCTB.01.03 	Định mức thẩm định chương trình kiểm tra dưới nước chân đế giàn cố định dựa trên đánh giá rủi ro
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: kiểm tra thành phần hồ sơ, phân tích khối lượng công việc, phân công thẩm định.
· Thẩm định tài liệu thiết kế: nhân viên nghiệp vụ tiếp nhận từng đợt tài liệu thiết kế; đăng kiểm viên thẩm định tài liệu theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; lập các báo cáo thẩm định thiết kế; lập các bản nhận xét thiết kế (nếu có); Lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt các báo cáo thẩm định thiết kế; đăng kiểm viên đóng dấu thẩm định lên tài liệu thiết kế.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các giấy chứng nhận thẩm định thiết kế và hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận; lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức:
Đơn vị tính: 01 giàn cố định
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.01.03
	Thẩm định chương trình kiểm tra dưới nước chân đế giàn cố định dựa trên đánh giá rủi ro
	Nhân công
	công
	

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	1,05

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	7,67

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	1,05

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	8,5

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,4

	
	
	Máy in
	ca
	0,1

	
	
	Máy photo
	ca
	0,1

	
	
	Máy chiếu
	ca
	0,1

	
	
	Máy scan
	ca
	0,1




[bookmark: _Toc175585669]KĐCTB.01.04	Định mức thẩm định thiết kế chế tạo mới giàn di động
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: kiểm tra thành phần hồ sơ, phân tích khối lượng công việc, phân công thẩm định.
· Thẩm định tài liệu thiết kế: nhân viên nghiệp vụ tiếp nhận từng đợt tài liệu thiết kế; đăng kiểm viên thẩm định tài liệu theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; lập các báo cáo thẩm định thiết kế; lập các bản nhận xét thiết kế (nếu có); Lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt các báo cáo thẩm định thiết kế; đăng kiểm viên đóng dấu thẩm định lên tài liệu thiết kế.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các giấy chứng nhận thẩm định thiết kế và hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận; lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức tiêu chuẩn:
Đơn vị tính: 01 giàn di động tiêu chuẩn
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.01.01
	Thẩm định thiết kế chế tạo mới giàn cố định (tiêu chuẩn)
	Nhân công
	công
	

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	72,24

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	785,69

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	34,76

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	769

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	34,2

	
	
	Máy in
	ca
	8,5

	
	
	Máy photo
	ca
	8,5

	
	
	Máy chiếu
	ca
	8,5

	
	
	Máy scan
	ca
	8,5

	Ghi chú: định mức thẩm định thiết kế giàn di động cụ thể được tính bằng giá trị hao phí của bảng định mức tiêu chuẩn nhân với các hệ số phức tạp.


Bảng hệ số phức tạp theo kiểu giàn:
	STT
	Kiểu giàn
	Hệ số, k1

	1
	Giàn tự nâng
	1

	2
	Giàn có cột ổn định
	1,02

	3
	Giàn mặt nước
	0,95



Hệ số phức tạp cho giàn có chức năng tự hành:



[bookmark: _Toc175585670]KĐCTB.01.05 	Định mức thẩm định thiết kế đánh giá độ bền, mỏi giàn di động
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: kiểm tra thành phần hồ sơ, phân tích khối lượng công việc, phân công thẩm định.
· Thẩm định tài liệu thiết kế: nhân viên nghiệp vụ tiếp nhận từng đợt tài liệu thiết kế; đăng kiểm viên thẩm định tài liệu theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; lập các báo cáo thẩm định thiết kế; lập các bản nhận xét thiết kế (nếu có); Lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt các báo cáo thẩm định thiết kế; đăng kiểm viên đóng dấu thẩm định lên tài liệu thiết kế.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các giấy chứng nhận thẩm định thiết kế và hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận; lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức:
Đơn vị tính: 01 bộ hồ sơ đánh giá của 01 giàn di động
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.01.05
	Thẩm định thiết kế đánh giá độ bền, mỏi giàn di động
	Nhân công
	công
	

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	1,68

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	13,00

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,95

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	13,7

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,6

	
	
	Máy in
	ca
	0,2

	
	
	Máy photo
	ca
	0,2

	
	
	Máy chiếu
	ca
	0,2

	
	
	Máy scan
	ca
	0,2




[bookmark: _Toc175585671]KĐCTB.01.06 	Định mức thẩm định thiết kế chế tao mới kho chứa nổi
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: kiểm tra thành phần hồ sơ, phân tích khối lượng công việc, phân công thẩm định.
· Thẩm định tài liệu thiết kế: nhân viên nghiệp vụ tiếp nhận từng đợt tài liệu thiết kế; đăng kiểm viên thẩm định tài liệu theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; lập các báo cáo thẩm định thiết kế; lập các bản nhận xét thiết kế (nếu có); Lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt các báo cáo thẩm định thiết kế; đăng kiểm viên đóng dấu thẩm định lên tài liệu thiết kế.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các giấy chứng nhận thẩm định thiết kế và hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận; lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức tiêu chuẩn:
Đơn vị tính: 01 kho chứa nổi tiêu chuẩn
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.01.06
	Thẩm định thiết kế chế tạo mới kho chứa nổi (tiêu chuẩn)
	Nhân công
	công
	

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	77,70

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	800,21

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	39,36

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	790,1

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	35,1

	
	
	Máy in
	ca
	8,8

	
	
	Máy photo
	ca
	8,8

	
	
	Máy chiếu
	ca
	8,8

	
	
	Máy scan
	ca
	8,8

	Ghi chú: định mức thẩm định thiết kế kho chứa nổi cụ thể được tính bằng giá trị hao phí của bảng định mức tiêu chuẩn nhân với các hệ số phức tạp.


Bảng hệ số phức tạp theo kiểu giàn:
	STT
	Kiểu kho chứa nổi
	Hệ số, k1

	1
	Kho chứa nổi kiểu tàu
	1

	2
	Kho chứa nổi không phải kiểu tàu
	0,97


Hệ số phức tạp cho kho chứa nổi có chức năng tự hành:

Hệ số phức tạp cho kho chứa nổi có chức năng sản xuất (FPSO):



[bookmark: _Toc175585672]KĐCTB.01.07 	Định mức thẩm định thiết kế đánh giá độ bền, mỏi kho chứa nổi trong khai thác
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: kiểm tra thành phần hồ sơ, phân tích khối lượng công việc, phân công thẩm định.
· Thẩm định tài liệu thiết kế: nhân viên nghiệp vụ tiếp nhận từng đợt tài liệu thiết kế; đăng kiểm viên thẩm định tài liệu theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; lập các báo cáo thẩm định thiết kế; lập các bản nhận xét thiết kế (nếu có); Lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt các báo cáo thẩm định thiết kế; đăng kiểm viên đóng dấu thẩm định lên tài liệu thiết kế.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các giấy chứng nhận thẩm định thiết kế và hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận; lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức:
Đơn vị tính: 01 bộ hồ sơ đánh giá của 01 kho chứa nổi
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.01.07
	Thẩm định thiết kế đánh giá độ bền, mỏi kho chứa nổi
	Nhân công
	công
	

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	1,41

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	14,15

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,67

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	14,2

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,6

	
	
	Máy in
	ca
	0,2

	
	
	Máy photo
	ca
	0,2

	
	
	Máy chiếu
	ca
	0,2

	
	
	Máy scan
	ca
	0,2




[bookmark: _Toc175585673]KĐCTB.01.08 	Định mức thẩm định thiết kế đánh giá kéo dài thời gian hoạt động kho chứa nổi
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: kiểm tra thành phần hồ sơ, phân tích khối lượng công việc, phân công thẩm định.
· Thẩm định tài liệu thiết kế: nhân viên nghiệp vụ tiếp nhận từng đợt tài liệu thiết kế; đăng kiểm viên thẩm định tài liệu theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; lập các báo cáo thẩm định thiết kế; lập các bản nhận xét thiết kế (nếu có); Lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt các báo cáo thẩm định thiết kế; đăng kiểm viên đóng dấu thẩm định lên tài liệu thiết kế.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các giấy chứng nhận thẩm định thiết kế và hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận; lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức:
Đơn vị tính: 01 bộ hồ sơ đánh giá của 01 kho chứa nổi
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.01.07
	Thẩm định thiết kế đánh giá kéo dài thời gian hoạt động kho chứa nổi
	Nhân công
	công
	

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	5,31

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	94,99

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	2,66

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	88,9

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	3,95

	
	
	Máy in
	ca
	1,0

	
	
	Máy photo
	ca
	1,0

	
	
	Máy chiếu
	ca
	1,0

	
	
	Máy scan
	ca
	1,0




[bookmark: _Toc175585674]KĐCTB.01.09 	Định mức thẩm định thiết kế đường ống dưới biển bằng thép
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: kiểm tra thành phần hồ sơ, phân tích khối lượng công việc, phân công thẩm định.
· Thẩm định tài liệu thiết kế: nhân viên nghiệp vụ tiếp nhận từng đợt tài liệu thiết kế; đăng kiểm viên thẩm định tài liệu theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; lập các báo cáo thẩm định thiết kế; lập các bản nhận xét thiết kế (nếu có); Lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt các báo cáo thẩm định thiết kế; đăng kiểm viên đóng dấu thẩm định lên tài liệu thiết kế.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các giấy chứng nhận thẩm định thiết kế và hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận; lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức:
Đơn vị tính: 01 đường ống
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.01.09
	Thẩm định thiết kế đường ống dưới biển bằng thép
	Nhân công
	công
	3,40

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	69,63

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	3,03

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	65,6

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	2,9

	
	
	Máy in
	ca
	0,7

	
	
	Máy photo
	ca
	0,7

	
	
	Máy chiếu
	ca
	0,7

	
	
	Máy scan
	ca
	0,7




[bookmark: _Toc175585675]KĐCTB.01.10 	Định mức thẩm định thiết kế đường ống mềm, ống đứng động
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: kiểm tra thành phần hồ sơ, phân tích khối lượng công việc, phân công thẩm định.
· Thẩm định tài liệu thiết kế: nhân viên nghiệp vụ tiếp nhận từng đợt tài liệu thiết kế; đăng kiểm viên thẩm định tài liệu theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; lập các báo cáo thẩm định thiết kế; lập các bản nhận xét thiết kế (nếu có); Lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt các báo cáo thẩm định thiết kế; đăng kiểm viên đóng dấu thẩm định lên tài liệu thiết kế.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các giấy chứng nhận thẩm định thiết kế và hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận; lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức:
Đơn vị tính: 01 đường ống
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.01.10
	Thẩm định thiết kế đường ống mềm, ống đứng động
	Nhân công
	công
	3,68

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	42,01

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	2,36

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	41,5

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	1,8

	
	
	Máy in
	ca
	0,5

	
	
	Máy photo
	ca
	0,5

	
	
	Máy chiếu
	ca
	0,5

	
	
	Máy scan
	ca
	0,5




[bookmark: _Toc175585676]KĐCTB.01.11 	Định mức thẩm định thiết kế đánh giá chương trình kiểm tra đường ống theo cơ sở rủi ro (RBI)
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: kiểm tra thành phần hồ sơ, phân tích khối lượng công việc, phân công thẩm định.
· Thẩm định tài liệu thiết kế: nhân viên nghiệp vụ tiếp nhận từng đợt tài liệu thiết kế; đăng kiểm viên thẩm định tài liệu theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; lập các báo cáo thẩm định thiết kế; lập các bản nhận xét thiết kế (nếu có); Lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt các báo cáo thẩm định thiết kế; đăng kiểm viên đóng dấu thẩm định lên tài liệu thiết kế.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các giấy chứng nhận thẩm định thiết kế và hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận; lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức:
Đơn vị tính: 01 đường ống
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.01.11
	Thẩm định thiết kế đánh giá chương trình kiểm tra đường ống theo cơ sở rủi ro (RBI)
	Nhân công
	công
	1,87

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	14,97

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	1,05

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	15,5

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,7

	
	
	Máy in
	ca
	0,2

	
	
	Máy photo
	ca
	0,2

	
	
	Máy chiếu
	ca
	0,2

	
	
	Máy scan
	ca
	0,2




[bookmark: _Toc175585677]KĐCTB.01.12	Định mức thẩm định thiết kế đánh giá nhịp hẫng đường ống trong khai thác
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: kiểm tra thành phần hồ sơ, phân tích khối lượng công việc, phân công thẩm định.
· Thẩm định tài liệu thiết kế: nhân viên nghiệp vụ tiếp nhận từng đợt tài liệu thiết kế; đăng kiểm viên thẩm định tài liệu theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; lập các báo cáo thẩm định thiết kế; lập các bản nhận xét thiết kế (nếu có); Lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt các báo cáo thẩm định thiết kế; đăng kiểm viên đóng dấu thẩm định lên tài liệu thiết kế.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các giấy chứng nhận thẩm định thiết kế và hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận; lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức:
Đơn vị tính: 01 đánh giá của 01 đường ống
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.01.12
	Thẩm định thiết kế đánh giá nhịp hẫng đường ống trong khai thác
	Nhân công
	công
	0,58

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	2,30

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	0,58

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	3,1

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,1

	
	
	Máy in
	ca
	0,03

	
	
	Máy photo
	ca
	0,03

	
	
	Máy chiếu
	ca
	0,03

	
	
	Máy scan
	ca
	0,03




[bookmark: _Toc175585678]KĐCTB.01.13	Định mức thẩm định thiết kế đánh giá kéo dài thời gian hoạt động của đường ống
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: kiểm tra thành phần hồ sơ, phân tích khối lượng công việc, phân công thẩm định.
· Thẩm định tài liệu thiết kế: nhân viên nghiệp vụ tiếp nhận từng đợt tài liệu thiết kế; đăng kiểm viên thẩm định tài liệu theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; lập các báo cáo thẩm định thiết kế; lập các bản nhận xét thiết kế (nếu có); Lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt các báo cáo thẩm định thiết kế; đăng kiểm viên đóng dấu thẩm định lên tài liệu thiết kế.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các giấy chứng nhận thẩm định thiết kế và hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận; lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức:
Đơn vị tính: 01 đánh giá của 01 đường ống
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.01.13
	Thẩm định thiết kế đánh giá kéo dài thời gian hoạt động của đường ống
	Nhân công
	công
	0,58

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	2,4

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	0,58

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	3,2

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,1

	
	
	Máy in
	ca
	0,04

	
	
	Máy photo
	ca
	0,04

	
	
	Máy chiếu
	ca
	0,04

	
	
	Máy scan
	ca
	0,04




[bookmark: _Toc175585679]KĐCTB.01.14	Định mức thẩm định thiết kế phao neo
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: kiểm tra thành phần hồ sơ, phân tích khối lượng công việc, phân công thẩm định.
· Thẩm định tài liệu thiết kế: nhân viên nghiệp vụ tiếp nhận từng đợt tài liệu thiết kế; đăng kiểm viên thẩm định tài liệu theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; lập các báo cáo thẩm định thiết kế; lập các bản nhận xét thiết kế (nếu có); Lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt các báo cáo thẩm định thiết kế; đăng kiểm viên đóng dấu thẩm định lên tài liệu thiết kế.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các giấy chứng nhận thẩm định thiết kế và hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận; lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức:
Đơn vị tính: 01 phao neo
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.01.14
	Thẩm định thiết kế phao neo
	Nhân công
	công
	9,71

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	86,60

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	6,58

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	89,1

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	4,0

	
	
	Máy in
	ca
	1,0

	
	
	Máy photo
	ca
	1,0

	
	
	Máy chiếu
	ca
	1,0

	
	
	Máy scan
	ca
	1,0




[bookmark: _Toc175585680]KĐCTB.01.15	Định mức thẩm định thiết kế đánh giá RBI bình chịu áp lực
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: kiểm tra thành phần hồ sơ, phân tích khối lượng công việc, phân công thẩm định.
· Thẩm định tài liệu thiết kế: nhân viên nghiệp vụ tiếp nhận tài liệu thiết kế; đăng kiểm viên thẩm định tài liệu theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; lập các báo cáo thẩm định thiết kế; lập các bản nhận xét thiết kế (nếu có); Lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt các báo cáo thẩm định thiết kế; đăng kiểm viên đóng dấu thẩm định lên tài liệu thiết kế.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các giấy chứng nhận thẩm định thiết kế và hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận; lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức:
Đơn vị tính: 01 bình chịu áp lực
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.01.15
	Thẩm định thiết kế đánh giá RBI bình chịu áp lực
	Nhân công
	công
	0,97

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	3,80

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	0,57

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	4,7

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,2

	
	
	Máy in
	ca
	0,1

	
	
	Máy photo
	ca
	0,1

	
	
	Máy chiếu
	ca
	0,1

	
	
	Máy scan
	ca
	0,1




[bookmark: _Toc175585681]KĐCTB.01.16	Định mức thẩm đinh hồ sơ, tài liệu hướng dẫn
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: kiểm tra thành phần hồ sơ, phân tích khối lượng công việc, phân công thẩm định.
· Thẩm định tài liệu thiết kế: nhân viên nghiệp vụ tiếp nhận tài liệu thiết kế; đăng kiểm viên thẩm định tài liệu theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; lập các báo cáo thẩm định thiết kế; lập các bản nhận xét thiết kế (nếu có); Lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt các báo cáo thẩm định thiết kế; đăng kiểm viên đóng dấu thẩm định lên tài liệu thiết kế.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các giấy chứng nhận thẩm định thiết kế và hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận; lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức:
Đơn vị tính: 01 hồ sơ
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.01.15
	Thẩm định hồ sơ, tài liệu hướng dẫn
	Nhân công
	công
	0,14

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,92

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	0,29

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	1,3

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,1

	
	
	Máy in
	ca
	0,01

	
	
	Máy photo
	ca
	0,01

	
	
	Máy chiếu
	ca
	0,01

	
	
	Máy scan
	ca
	0,01




[bookmark: _Toc175585682]KĐCTB.02.01	Định mức giám sát chế tạo mới giàn cố định
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: kiểm tra thành phần hồ sơ, phân tích khối lượng công việc, phân công đăng kiểm viên phụ trách.
· Thực hiện kiểm tra hiện trường: nhân viên nghiệp vụ tiếp nhận từng đợt tài liệu thiết kế đã thẩm định; tiếp nhận các lượt thông báo mời kiểm tra hạng mục; đăng kiểm viên có mặt tại hiện trường để kiểm tra theo thiết kế và theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; lập các báo cáo kiểm tra từng phần; ghi nhật ký giám sát chế tạo; Lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt các báo cáo; công việc tiếp diễn tới khi kết thúc dự án.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các giấy chứng nhận cho công trình và hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận; lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức tiêu chuẩn:
Đơn vị tính: 01 giàn cố định tiêu chuẩn
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.02.01
	Giám sát chế tạo mới giàn cố định (tiêu chuẩn)
	Nhân công
	công
	

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	138

	
	
	Đăng kiểm viên – trên biển
	công
	353
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	
	1621
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	60

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	178,1

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	118,0

	
	
	Máy in
	ca
	11,0

	
	
	Máy photo
	ca
	11,0

	
	
	Máy scan
	ca
	11,0

	Ghi chú: 
· D – chiều sâu nước thiết kế của giàn.
· Định mức thẩm định thiết kế giàn cố định cụ thể được tính bằng giá trị hao phí của bảng định mức tiêu chuẩn nhân với các hệ số phức tạp.


Bảng hệ số phức tạp theo kiểu giàn:
	STT
	Kiểu giàn
	Hệ số, 

	1
	Giàn công nghệ trung tâm
	1

	2
	Giàn đầu giếng
	0,543

	3
	Giàn khí, giàn ép nước
	0,774

	4
	Giàn nhà ở
	0,64


Hệ số phức tạp cho giàn có người ở thường xuyên (không áp dụng cho giàn nhà ở):



[bookmark: _Toc175585683]KĐCTB.02.02	Định mức giám sát chế tạo mới giàn di động
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: kiểm tra thành phần hồ sơ, phân tích khối lượng công việc, phân công đăng kiểm viên phụ trách.
· Thực hiện kiểm tra hiện trường: nhân viên nghiệp vụ tiếp nhận từng đợt tài liệu thiết kế đã thẩm định; tiếp nhận các lượt thông báo mời kiểm tra hạng mục; đăng kiểm viên có mặt tại hiện trường để kiểm tra theo thiết kế và theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; lập các báo cáo kiểm tra từng phần; ghi nhật ký giám sát chế tạo; Lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt các báo cáo; công việc tiếp diễn tới khi kết thúc dự án.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các giấy chứng nhận cho công trình và hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận; lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức tiêu chuẩn:
Đơn vị tính: 01 giàn di động tiêu chuẩn
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.02.02
	Giám sát chế tạo mới giàn di động
	Nhân công
	
	

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	35

	
	
	Đăng kiểm viên – trên biển
	công
	25

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	1123

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	35

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	57,8

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	68,6

	
	
	Máy in
	ca
	7,1

	
	
	Máy photo
	ca
	7,1

	
	
	Máy scan
	ca
	7,1

	Ghi chú: định mức giám sát chế tạo mới giàn di động cụ thể được tính bằng giá trị hao phí của bảng định mức tiêu chuẩn nhân với các hệ số phức tạp.


Bảng hệ số phức tạp theo kiểu giàn:
	STT
	Kiểu giàn
	Hệ số, k1

	1
	Giàn tự nâng
	1

	2
	Giàn có cột ổn định
	1,02

	3
	Giàn mặt nước
	0,95



Hệ số phức tạp cho giàn có chức năng tự hành:



[bookmark: _Toc175585684]KĐCTB.02.03	Định mức giám sát chế tạo mới kho chứa nổi
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: kiểm tra thành phần hồ sơ, phân tích khối lượng công việc, phân công đăng kiểm viên phụ trách.
· Thực hiện kiểm tra hiện trường: nhân viên nghiệp vụ tiếp nhận từng đợt tài liệu thiết kế đã thẩm định; tiếp nhận các lượt thông báo mời kiểm tra hạng mục; đăng kiểm viên có mặt tại hiện trường để kiểm tra theo thiết kế và theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; lập các báo cáo kiểm tra từng phần; ghi nhật ký giám sát chế tạo; Lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt các báo cáo; công việc tiếp diễn tới khi kết thúc dự án.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các giấy chứng nhận cho công trình và hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận; lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức tiêu chuẩn:
Đơn vị tính: 01 kho chứa nổi tiêu chuẩn
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.02.03
	Giám sát chế tạo mới kho chứa nổi
	Nhân công
	
	

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	69

	
	
	Đăng kiểm viên – trên biển
	công
	69

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	1402

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	69

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	115,5

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	88,0

	
	
	Máy in
	ca
	9,2

	
	
	Máy photo
	ca
	9,2

	
	
	Máy scan
	ca
	9,2

	Ghi chú: định mức giám sát chế tạo mới kho chứa nổi cụ thể được tính bằng giá trị hao phí của bảng định mức tiêu chuẩn nhân với các hệ số phức tạp.


Hệ số phức tạp theo kiểu kho chứa nổi:
	STT
	Kiểu kho chứa nổi
	Hệ số, k1

	1
	Kho chứa nổi kiểu tàu
	1

	2
	Kho chứa nổi không phải kiểu tàu
	0,97


Hệ số phức tạp cho kho chứa nổi có chức năng tự hành:

Hệ số phức tạp cho chức năng sản xuất (FPSO):



[bookmark: _Toc175585685]KĐCTB.02.04	Định mức giám sát chế tạo mới đường ống thép dưới biển
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: kiểm tra thành phần hồ sơ, phân tích khối lượng công việc, phân công đăng kiểm viên phụ trách.
· Thực hiện kiểm tra hiện trường: nhân viên nghiệp vụ tiếp nhận từng đợt tài liệu thiết kế đã thẩm định; tiếp nhận các lượt thông báo mời kiểm tra hạng mục; đăng kiểm viên có mặt tại hiện trường để kiểm tra theo thiết kế và theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; lập các báo cáo kiểm tra từng phần; ghi nhật ký giám sát chế tạo; Lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt các báo cáo; công việc tiếp diễn tới khi kết thúc dự án.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các giấy chứng nhận cho công trình và hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận; lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức tiêu chuẩn:
Đơn vị tính: 01 đường ống
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.02.04
	Giám sát chế tạo mới đường ống biển bằng thép
	Nhân công
	công
	

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,3

	
	
	Đăng kiểm viên – trên biển
	công
	3,3
	với 

	
	
	
	
	
	với 

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	
	5,8
	với 

	
	
	
	
	
	với 

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,6

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	1

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,6
	với 

	
	
	
	
	
	với 

	
	
	Máy in
	ca
	0,04

	
	
	Máy photo
	ca
	0,04

	
	
	Máy scan
	ca
	0,04

	Ghi chú: 
· L – chiều dài thiết kế của đường ống.




[bookmark: _Toc175585686]KĐCTB.02.05	Định mức giám sát chế tạo mới ông đứng động, ống mềm
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: kiểm tra thành phần hồ sơ, phân tích khối lượng công việc, phân công đăng kiểm viên phụ trách.
· Thực hiện kiểm tra hiện trường: nhân viên nghiệp vụ tiếp nhận từng đợt tài liệu thiết kế đã thẩm định; tiếp nhận các lượt thông báo mời kiểm tra hạng mục; đăng kiểm viên có mặt tại hiện trường để kiểm tra theo thiết kế và theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; lập các báo cáo kiểm tra từng phần; ghi nhật ký giám sát chế tạo; Lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt các báo cáo; công việc tiếp diễn tới khi kết thúc dự án.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các giấy chứng nhận cho công trình và hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận; lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức:
Đơn vị tính: 01 đường ống
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.02.05
	Giám sát chế tạo mới đường ống mềm, ống đứng động
	Nhân công
	
	

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,3

	
	
	Đăng kiểm viên – trên biển
	công
	4,2

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	5,8

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,6

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	1,0

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,6

	
	
	Máy in
	ca
	0,04

	
	
	Máy photo
	ca
	0,04

	
	
	Máy scan
	ca
	0,04




[bookmark: _Toc175585687]KĐCTB.02.06	Định mức giám sát chế tạo mới phao neo
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: kiểm tra thành phần hồ sơ, phân tích khối lượng công việc, phân công đăng kiểm viên phụ trách.
· Thực hiện kiểm tra hiện trường: nhân viên nghiệp vụ tiếp nhận từng đợt tài liệu thiết kế đã thẩm định; tiếp nhận các lượt thông báo mời kiểm tra hạng mục; đăng kiểm viên có mặt tại hiện trường để kiểm tra theo thiết kế và theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; lập các báo cáo kiểm tra từng phần; ghi nhật ký giám sát chế tạo; Lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt các báo cáo; công việc tiếp diễn tới khi kết thúc dự án.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các giấy chứng nhận cho công trình và hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận; lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức:
Đơn vị tính: 01 đường ống
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.02.06
	Giám sát chế tạo mới phao neo
	Nhân công
	
	

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	5,8

	
	
	Đăng kiểm viên – trên biển
	công
	24,2

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	34,5

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,6

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	6,3

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	3,5

	
	
	Máy in
	ca
	0,3

	
	
	Máy photo
	ca
	0,3

	
	
	Máy scan
	ca
	0,3




[bookmark: _Toc175585688]KĐCTB.03.01	Định mức kiểm tra giàn cố định trong khai thác
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: Bộ phận hành chính nghiệp vụ tiếp nhận đề nghị kiểm tra; lãnh đạo đơn vị phân công đăng kiểm viên thực hiện.
· Thực hiện kiểm tra hiện trường: đăng kiểm viên xem xét các quy trình kiểm tra; chuẩn bị danh mục kiểm tra; di chuyển tới công trình; thực hiện kiểm tra theo khối lượng quy định.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các báo cáo kiểm tra, các giấy chứng nhận (nếu có); lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức:
Đơn vị tính: 01 kiểm tra hàng năm tiêu chuẩn
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.03.01
	Kiểm tra giàn cố định trong khai thác
	Nhân công
	
	

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,3

	
	
	Đăng kiểm viên – trên biển
	công
	34,5

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	1,2

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,6

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	1,9

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	2,1

	
	
	Máy in
	ca
	0,01

	
	
	Máy photo
	ca
	0,01

	
	
	Máy scan
	ca
	0,01


Hệ số phức tạp theo kiểu giàn:
	STT
	Kiểu giàn
	Hệ số, 

	1
	Giàn công nghệ trung tâm
	1

	2
	Giàn đầu giếng
	0,625

	3
	Giàn khí, giàn ép nước
	1

	4
	Giàn nhà ở
	1


Hệ số phức tạp cho giàn có người ở thường xuyên (không áp dụng đối với giàn nhà ở):

Hệ số phức tạp theo loại kiểm tra:
	STT
	Loại kiểm tra
	Hệ số, 

	1
	Kiểm tra hàng năm
	1

	2
	Kiểm tra trung gian
	1,44

	3
	Kiểm tra định kỳ
	1,46




[bookmark: _Toc175585689]KĐCTB.03.02	Định mức kiểm tra giàn di động trong khai thác
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: Bộ phận hành chính nghiệp vụ tiếp nhận đề nghị kiểm tra; lãnh đạo đơn vị phân công đăng kiểm viên thực hiện.
· Thực hiện kiểm tra hiện trường: đăng kiểm viên xem xét các quy trình kiểm tra; chuẩn bị danh mục kiểm tra; di chuyển tới công trình; thực hiện kiểm tra theo khối lượng quy định.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các báo cáo kiểm tra, các giấy chứng nhận (nếu có); lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức:
Đơn vị tính: 01 kiểm tra hàng năm tiêu chuẩn
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.03.02
	Kiểm tra giàn di động trong khai thác
	Nhân công
	
	

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,3

	
	
	Đăng kiểm viên – trên biển
	công
	39,1

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	1,2

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,6

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	1,9

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	2,3

	
	
	Máy in
	ca
	0,01

	
	
	Máy photo
	ca
	0,01

	
	
	Máy scan
	ca
	0,01


Hệ số phức tạp theo kiểu giàn:
	STT
	Kiểu giàn
	Hệ số, 

	1
	Giàn tự nâng
	1

	2
	Giàn có cột ổn định
	0,89

	3
	Giàn mặt nước
	0,95


Hệ số phức tạp cho giàn có chức năng tự hành:

Hệ số phức tạp theo loại kiểm tra:
	STT
	Loại kiểm tra
	Hệ số, 

	1
	Kiểm tra hàng năm
	1

	2
	Kiểm tra trung gian
	1,12

	3
	Kiểm tra trên đà (hoặc UWILD)
	0,28

	4
	Kiểm tra định kỳ
	1,46




[bookmark: _Toc175585690]KĐCTB.03.03	Định mức kiểm tra kho chứa nổi trong khai thác
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: Bộ phận hành chính nghiệp vụ tiếp nhận đề nghị kiểm tra; lãnh đạo đơn vị phân công đăng kiểm viên thực hiện.
· Thực hiện kiểm tra hiện trường: đăng kiểm viên xem xét các quy trình kiểm tra; chuẩn bị danh mục kiểm tra; di chuyển tới công trình; thực hiện kiểm tra theo khối lượng quy định.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các báo cáo kiểm tra, các giấy chứng nhận (nếu có); lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức:
Đơn vị tính: 01 kiểm tra hàng năm tiêu chuẩn
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.03.03
	Kiểm tra kho chứa nổi trong khai thác
	Nhân công
	
	

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,3

	
	
	Đăng kiểm viên – trên biển
	công
	46,0

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	1,2

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,6

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	1,9

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	2,8

	
	
	Máy in
	ca
	0,01

	
	
	Máy photo
	ca
	0,01

	
	
	Máy scan
	ca
	0,01


Hệ số phức tạp theo kiểu kho chứa nổi:
	STT
	Kiểu kho chứa nổi
	Hệ số, 

	1
	Kiểu tàu
	1

	2
	Không phải kiểu tàu
	0,97


Hệ số phức tạp cho kho chứa nổi có chức năng tự hành:

Hệ số phức tạp theo loại kiểm tra:
	STT
	Loại kiểm tra
	Hệ số, 

	1
	Kiểm tra hàng năm
	1

	2
	Kiểm tra trung gian
	1,12

	3
	Kiểm tra trên đà (hoặc UWILD)
	0,28

	4
	Kiểm tra định kỳ
	1,46


Hệ số phức tạp cho kho chứa nổi có chức năng sản xuất (FPSO):
 


[bookmark: _Toc175585691]KĐCTB.03.04	Định mức kiểm tra đường ống trong khai thác
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: Bộ phận hành chính nghiệp vụ tiếp nhận đề nghị kiểm tra; lãnh đạo đơn vị phân công đăng kiểm viên thực hiện.
· Thực hiện kiểm tra hiện trường: đăng kiểm viên xem xét các quy trình kiểm tra; chuẩn bị danh mục kiểm tra; di chuyển tới công trình; thực hiện kiểm tra theo khối lượng quy định.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các báo cáo kiểm tra, các giấy chứng nhận (nếu có); lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức:
Đơn vị tính: 01 kiểm tra hàng năm tiêu chuẩn
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.03.04
	Kiểm tra đường ống biển trong khai thác
	Nhân công
	
	

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,29

	
	
	Đăng kiểm viên – trên biển
	công
	3,45
	với 

	
	
	
	
	
	với 

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	0,58

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,58 

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	1,44

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,21
	với 

	
	
	
	
	
	với 

	
	
	Máy in
	ca
	0,01

	
	
	Máy photo
	ca
	0,01

	
	
	Máy scan
	ca
	0,01

	Ghi chú: L – chiều dài thiết kế của đường ống, tính bằng km.


[bookmark: _Toc175585692]KĐCTB.03.05	Định mức đánh giá hàng năm đường ống biển (theo RBI)
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: Bộ phận hành chính nghiệp vụ tiếp nhận đề nghị kiểm tra; lãnh đạo đơn vị phân công đăng kiểm viên thực hiện.
· Thực hiện kiểm tra: đăng kiểm viên xem xét các thông số vận hành cung cấp bởi chủ công trình, các quy trình kiểm tra; chuẩn bị danh mục kiểm tra; di chuyển tới công trình; thực hiện kiểm tra theo khối lượng quy định.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các báo cáo kiểm tra, các giấy chứng nhận (nếu có); lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức:
Đơn vị tính: 01 đường ống
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.03.05
	Đánh giá hàng năm đường ống biển (theo RBI)
	Nhân công
	
	

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,29

	
	
	Đăng kiểm viên – trên biển
	công
	2,3

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	0,58

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,58

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	1,44

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,14

	
	
	Máy in
	ca
	0,01

	
	
	Máy photo
	ca
	0,01

	
	
	Máy scan
	ca
	0,01




[bookmark: _Toc175585693]KĐCTB.03.06	Định mức đánh giá tổng thể để cấp lại giấy chứng nhận cho đường ống (theo RBI)
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: Bộ phận hành chính nghiệp vụ tiếp nhận đề nghị kiểm tra; lãnh đạo đơn vị phân công đăng kiểm viên thực hiện.
· Thực hiện kiểm tra hiện trường: đăng kiểm viên xem xét các quy trình kiểm tra; chuẩn bị danh mục kiểm tra; di chuyển tới công trình; thực hiện kiểm tra theo khối lượng quy định.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các báo cáo kiểm tra, các giấy chứng nhận (nếu có); lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức:
Đơn vị tính: 01 đường ống
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.03.06
	Đánh giá tổng thể để cấp lại giấy chứng nhận cho đường ống (theo RBI)
	Nhân công
	
	

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,29

	
	
	Đăng kiểm viên – trên biển
	công
	2,30

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	1,15

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	1,15

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	 

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	2,41

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,14

	
	
	Máy in
	ca
	0,02

	
	
	Máy photo
	ca
	0,02

	
	
	Máy scan
	ca
	0,02




[bookmark: _Toc175585694]KĐCTB.03.07	Định mức kiểm tra hiện trường đường ống biển theo RBI
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: Bộ phận hành chính nghiệp vụ tiếp nhận đề nghị kiểm tra; lãnh đạo đơn vị phân công đăng kiểm viên thực hiện.
· Thực hiện kiểm tra hiện trường: đăng kiểm viên xem xét các quy trình kiểm tra; chuẩn bị danh mục kiểm tra; di chuyển tới công trình; thực hiện kiểm tra theo khối lượng quy định.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các báo cáo kiểm tra, các giấy chứng nhận (nếu có); lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức:
Đơn vị tính: 01 đường ống 
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.03.07
	Kiểm tra hiện trường đường ống biển theo RBI
	Nhân công
	
	

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,29

	
	
	Đăng kiểm viên – trên biển
	công
	3,45
	với 

	
	
	
	
	
	với 

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	0,5

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,50

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	 

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	1,44

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,21
	với 

	
	
	
	
	
	với 

	
	
	Máy in
	ca
	0,01

	
	
	Máy photo
	ca
	0,01

	
	
	Máy scan
	ca
	0,01

	Ghi chú: L – chiều dài thiết kế của đường ống, tính bằng km.




[bookmark: _Toc175585695]KĐCTB.03.08	Định mức kiểm tra phao neo trong khai thác
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: Bộ phận hành chính nghiệp vụ tiếp nhận đề nghị kiểm tra; lãnh đạo đơn vị phân công đăng kiểm viên thực hiện.
· Thực hiện kiểm tra hiện trường: đăng kiểm viên xem xét các quy trình kiểm tra; chuẩn bị danh mục kiểm tra; di chuyển tới công trình; thực hiện kiểm tra theo khối lượng quy định.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các báo cáo kiểm tra, các giấy chứng nhận (nếu có); lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức:
Đơn vị tính: 01 kiểm tra hàng năm
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.03.08
	Kiểm tra phao neo trong khai thác
	Nhân công
	
	

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,29

	
	
	Đăng kiểm viên – trên biển
	công
	4,60

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	1,15

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,58

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	 

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	1,93

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,28

	
	
	Máy in
	ca
	0,01

	
	
	Máy photo
	ca
	0,01

	
	
	Máy scan
	ca
	0,01


Hệ số phức tạp cho loại kiểm tra định kỳ:
.


[bookmark: _Toc175585696]KĐCTB.03.09	Định mức kiểm tra khác (kiểm tra tăng người; kéo; kiểm tra lắp đặt thiết bị)
Thành phần công việc:
· Tiếp nhận: Bộ phận hành chính nghiệp vụ tiếp nhận đề nghị kiểm tra; lãnh đạo đơn vị phân công đăng kiểm viên thực hiện.
· Thực hiện kiểm tra hiện trường: đăng kiểm viên xem xét các quy trình kiểm tra; chuẩn bị danh mục kiểm tra; di chuyển tới công trình; thực hiện kiểm tra theo khối lượng quy định.
· Lập hồ sơ kết quả: đăng kiểm viên lập các báo cáo kiểm tra, các giấy chứng nhận (nếu có); lãnh đạo đơn vị soát xét và phê duyệt hồ sơ kết quả.
· Trả kết quả, thu giá và lệ phí, lưu trữ hồ sơ.
Bảng định mức:
Đơn vị tính: 01 kiểm tra
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	KĐCTB.03.09
	Kiểm tra khác (kiểm tra tăng người, kéo, lắp đặt thiết bị)
	Nhân công
	
	

	
	
	Nhân viên nghiệp vụ
	công
	0,29

	
	
	Đăng kiểm viên – trên biển
	công
	2,68

	
	
	Đăng kiểm viên – trên bờ
	công
	0,29

	
	
	Lãnh đạo đơn vị
	công
	0,58

	
	
	Máy móc, thiết bị
	
	 

	
	
	Máy tính để bàn
	ca
	1,20

	
	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,16

	
	
	Máy in
	ca
	0,01

	
	
	Máy photo
	ca
	0,01

	
	
	Máy scan
	ca
	0,01



